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You Tube 東京動画 You Tube 東京動画

1-1　2-1　4-1 2-5

結核とはどんな病気でしょうか

Lao là căn bệnh như thế nào?

IGRA検査の結果

Kết quả xét nghiệm IGRA

(máu)

1-2　2-9　3-8　4-9 2-6

普段から心がける事

Những việc cần lưu tâm 

thường ngày

胸部エックス線検査

Chụp X-quang phần ngực

2-2 2-7　3-1

接触者健診の必要性

Tầm quan trọng của việc khám 

sức khỏe người có tiếp xúc với 

bệnh nhân lao

潜在性結核感染症

Nhiễm trùng lao tiềm ẩn

2-3 2-8　3-3

接触者健診で行われる検査

Các xét nghiệm được tiến hà

nh khi kiểm tra sức khỏe 

người có tiếp xúc với bệnh nh

ân lao

潜在性結核感染症の治療

Điều trị nhiễm trùng lao tiềm 

ẩn

2-4 ※　通信料（つうしんりょう）は　自分 (じぶん）で　負担（ふたん）します。

IGRA検査の実際

Thực tế xét nghiệm IGRA

 (xét nghiệm máu)

That prolonged cough　might be caused by tuberculosis 　長引くその咳　結核かも（Tiếng Việt）①

結核対策多言語動画のWebサイト
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/ke

kkaku/videomaterial.html
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3-2　4-2 4-3

結核に係る関係機関の役割

Vai trò của các Cơ quan có liê

n quan đến bệnh lao

結核治療の基本

Những điều cơ bản trong điều 

trị bệnh lao

3-4 4-4

服薬確認（DOTS LTBI）

Kiểm tra uống thuốc

(DOTS LTBI)

結核菌の検査

Xét nghiệm vi khuẩn lao

3-5　4-6 4-5

医療費公費負担制度

Chế độ thanh toán chi phí y tế 

bằng trợ cấp nhà nước

服薬確認（DOTS TB）

Kiểm tra uống thuốc

(DOTS TB)

3-6　4-7 ※　通信料（つうしんりょう）は　自分 (じぶん）で　負担（ふたん）します。

医療費公費負担制度の手続

Thủ tục thanh toán chi phí y tế 

bằng trợ cấp nhà nước

3-7　4-8

経過観察 (管理検診 ) 

Theo dõi quá trình (khám sức 

khỏe theo dõi tình hình)

That prolonged cough　might be caused by tuberculosis 　長引くその咳　結核かも（Tiếng Việt）②

東京都保健医療局結核情報・対策のWebサイト
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kekkaku

/index.html

東京都 結核対策 検索
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